Bộ tiêu chí 2 và tiêu chí 9
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIÊU CHUẨN ĐẠT
	minh chứng

	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo

	Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	1. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (nếu có) được cấp.

2. Danh sách chương trình đào tạo các ngành, nghề đào tạo của trường và chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo.
3. 100% chương trình đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có chuẩn đầu ra.
4. Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra được công bố trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình, website).
5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	1. Phòng TS-ĐT quản lý các giấy tờ này
2. Khoa có danh sách các ngành, nghề đào tạo và chuẩn đầu ra tương ứng (bổ sung sau)
3. Phòng TS-ĐT quản lý các giấy tờ này

4. Trên website trường không công bố thông tin về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra, chỉ đưa tên các ngành, nghề và hình thức đào tạo (http://ltt.edu.vn/PageContent.aspx?MenuID=373)


	Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
	1. Trường có quy chế tuyển sinh hàng năm.
2. Nội dung quy chế tuyển sinh của trường đúng với quy định tại Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.
3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	1. Phòng TS-ĐT quản lý các giấy tờ này

Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng






	11. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10: Phòng TS-ĐT quản lý các giấy tờ này

- 6: Phòng Khảo thí ĐBCL quản lý các giấy tờ này

Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
	

	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
	1.Có báo cáo tổng hợp nhu cầu của người học về phương thức tổ chức đào tạo.
2. Có ít nhất 02 phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học.
3. Có thông tin về các phương thức tổ chức đào tạo của trường: hình thức tổ chức, ngành/nghề, trình độ, số lượng tuyển sinh...

4. Đối với mỗi phương thức đào tạo, 80% người học có nhu cầu phù hợp với phương thức đào tạo đang thực hiện.

5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	1. Phòng TS-ĐT quản lý các giấy tờ này

2. Có nhiều phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học

(http://ltt.edu.vn/PageContent.aspx?MenuID=373)

3. Có thông tin về các phương thức tổ chức đào tạo của trường:

- Thông báo tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2017
(http://ltt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1262)

- Thông tin tuyển sinh năm 2017

(http://ltt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1225)

- Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2017
(http://ltt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1261)

4. Minh chứng thông qua phỏng vấn trực tiếp người học 



	Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	1. Có quyết định ban hành chương trình của các ngành hoặc nghề đã được đào tạo.

2. Có kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học.

3. Kế hoạch, tiến độ đào tạo được xây dựng và phê duyệt đúng quy định.
4. Nội dung các kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập, phù hợp với chương trình đào tạo và hình thức, phương thức tổ chức đào tạo.

5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- 1. Phòng TS-ĐT quản lý các giấy tờ này

- 2. Có tiến độ thực hiện, kế hoạch đào tạo

(http://ltt.edu.vn/PageContent.aspx?MenuID=371)

- 3. Phòng TS-ĐT quản lý các giấy tờ này
- 4. Khoa có kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng môn học -đề cương chi tiết-; giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với chương trình đào tạo -thời khóa biểu- (bổ sung sau)

Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

	Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	1. Có kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, kế hoạch nhà giáo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học.

2. Có sổ lên lớp, giáo án giảng dạy, sổ tay nhà giáo.

3. Có báo cáo, biên bản thanh kiểm tra về công tác đào tạo.
4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	1. Có kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo (Phòng TS-ĐT quản lý các giấy tờ này), kế hoạch nhà giáo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học (Lịch giảng dạy của GV- Khoa quản lý)
2. Sổ lên lớp do Phòng CTCT-HSSV quản lý, GV và Khoa quản lý giáo án, sổ tay GV (năm 2017)

3. Phiếu dự giờ, Biên bản chấm điểm hồ sơ chuyên môn-Khoa quản lý

Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

	Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1. Tiêu chuẩn 5 - Tiêu chí 2 (Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định) Đạt.

2. Có văn bản/tài liệu thể hiện trường đã thực hiện rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

3. Có báo cáo/văn bản thể hiện các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
4. Có hợp đồng/biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động.
5. Có kế hoạch cho người học đi thực hành, thực tập.
6. Có hình ảnh đi thực hành, thực tập.
7. Có danh sách người học đã được thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động.

8. Có báo cáo của người học kết quả thực hành tại đơn vị sử dụng lao động.
9. Có báo cáo đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về kết quả thực hành, thực tập của người học.
10. Quy định đặc thù của ngành (nếu có).
11. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn. 
	- 2: Phòng TS-ĐT thực hiện các văn bản này
- 3: Phòng TS-ĐT thực hiện các văn bản này

- 4, 5: Phòng TS-ĐT và Khoa lên kế hoạch (Giấy công tác, thư liên hệ thực tập, thư cảm ơn tại công ty, xí nghiệp) cho người học đi thực hành, thực tập (bổ sung giấy tờ sau)
- 6: Khoa có hình ảnh đi thực tập, thực hành ( Báo cáo thực tập tốt nghiệp)

- 7: Khoa có danh sách cử sinh viên đi thực hành, thực tập tại công ty (Bổ sung sau)

- 8: Báo cáo thực tập tốt nghiệp (Khoa quản lý)

- 9: Phiếu chấm điểm thực tập tốt nghiệp (Phòng TS-ĐT quản lý)

	Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	1. Trường đã thực hiện đúng thời lượng thực hành, thực tập của người học đảm bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn theo quy định.
2. Có các giáo án giảng dạy của từng ngành, nghề, từng mô đun, môn học thể hiện việc sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm của người học.
3. Có biên bản dự giờ của các ngành/nghề thể hiện phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, , khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- 1: Chương trình đào tạo được quy định cụ thể cho từng ngành học (Phân bố từng môn học theo học kỳ- Có trong niên giám, lịch học của sinh viên)
- 2: GV và Khoa quản lý (năm 2017)
- 3: Phiếu dự giờ định kỳ và đột xuất (Khoa quản lý)

	Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	1. Có văn bản, tài liệu thể hiện trường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học (phần mềm quản lý điểm, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học….).

2. Có thiết bị để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học của trường (máy chiếu, màn chiếu …..).

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	-1: Có phần mềm quản lý điểm, slide bài giảng của giảng viên
- 2: Các phòng học lý thuyết, xưởng CNC đều có máy chiếu, màn chiếu, máy tính, wifi

	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	1. Có quy định của trường về việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học

2. Có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học

3. Có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học

4. Có báo cáo/văn bản/tài liệu thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát trong điều chỉnh các hoạt động dạy và học

5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- 1: Văn bản quy định này do Phòng TS-ĐT quản lý  
- 2: Các kế hoạch này do Phòng TS-ĐT quản lý

- 3: Báo cáo này do Khoa quản lý (Biên bản Chấm điểm Hồ sơ chuyên môn)

- 4: Các biên bản họp sau dự giờ, góp ý cho giảng viên ( Khoa quản lý, bổ sung sau)

	Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	1. Có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.

2. Có báo cáo/văn bản/tài liệu thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát trong điều chỉnh các hoạt động dạy và học.

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- 1: Báo cáo này do Khoa quản lý (Biên bản Chấm điểm Hồ sơ chuyên môn), Báo cáo chấm công do Phòng Thanh tra quản lý

- 2: Các biên bản họp sau dự giờ, góp ý cho giảng viên ( Khoa quản lý, bổ sung sau), Báo cáo chấm công do Phòng Thanh tra quản lý

	Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
	1. Có văn bản của trường quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.
2. Nội dung văn bản đúng theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 và Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017.
3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- 1: Phòng TS-ĐT quản lý

- 2: Phòng TS-ĐT quản lý

TT 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

	Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1. Có văn bản của trường thể hiện có sự tham gia của người sử dụng lao động trong việc thực hiện đánh giá kết quả học tập của người học.
2. Có văn bản thể hiện đặc thù của ngành (nếu có).
3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	-1: Phiếu chấm điểm thực tập tốt nghiệp (Phòng TS-ĐT quản lý)

	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
	 1. Tiêu chuẩn 12 - Tiêu chí 2 (Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định ) Đạt.

2. Có văn bản/báo cáo thể hiện trường đã thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đã ban hành.

3. Nội dung biên bản kết luận thanh kiểm tra công tác kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ hàng năm thể hiện trường nghiêm túc, khách quan.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- 2, 3: Phòng TS-ĐT, Phòng KT-ĐBCL quản lý 

	Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
	1. Có kế hoạch hằng năm về việc rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.

2. Có báo cáo kết quả công tác rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.

3. Có báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả rà soát, đánh giá các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ hằng năm.

4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- 1, 2, 3: Phòng TS-ĐT, Phòng KT-ĐBCL quản lý


Lưu ý:


- Nếu trường có hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo liên thông và tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông đúng quy định nhưng không có người học thì tiêu chuẩn này Đạt;

	- Nếu trường chưa tổ chức đào tạo liên thông thì tiêu chuẩn này Không đạt.
	-  Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2017
(http://ltt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1261)

- 2, 3: Phòng TS-ĐT quản lý, Khoa quản lý chương trình đào tạo liên thông theo quy định (Khoa bổ sung sau)
- 4: Phòng TS-ĐT và Khoa thực hiện theo quy định (Kế hoạch đào tạo, Lịch giảng dạy, Giáo án)
 Thông tư số …/2017/TT-BLĐTBXH ngày …/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
	

	Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
	1. Trường có văn bản quy định về quản lý, sử dụng dữ liệu về các hoạt động đào tạo (thông tin người học, kết quả học tập…..). 

2. Có báo cáo/văn bản thể hiện trường tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả các dữ liệu. 

3. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- 1: Thông tin người học, Kết quả học tập có trên phần mềm quản lý của nhà trường
- 2: Phòng TS-ĐT thực hiện các văn bản này

	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng

	Tiêu chuẩn 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	1. Có kế hoạch/phương án thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động hằng năm.
2. Có danh sách đơn vị sử dụng lao động được thu thập ý kiến, trong đó nêu rõ: tên; địa chỉ; số lượng, tên người học đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động hằng năm.
3. Có các văn bản/tài liệu/thông tin thể hiện phương pháp thu thập ý kiến đã thực hiện.
4. Có báo cáo kết quả thu thập ý kiến hằng năm.
5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn. 
	- 1, 2, 3, 4: Trung tâm QHDN thực hiện


	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
	1. Có kế hoạch/phương án thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
2. Có danh sách cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động được thu thập ý kiến hằng năm.

4. Có các văn bản/tài liệu/thông tin thể hiện phương pháp thu thập ý kiến đã thực hiện.
5. Có báo cáo kết quả thu thập ý kiến.
6. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- Phòng TC-HC-TH thực hiện


2. Có danh sách người học hằng năm


	6. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- Phòng TS-ĐT thực hiện
	

	Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
	1. Có kế hoạch thực hiện tự đánh giá.

2. Có báo cáo tự đánh giá.
3. Có văn bản/tài liệu/hình ảnh thể hiện trường công khai báo cáo tự đánh giá

4. Trường thực hiện đúng theo quy định tại Mục 2 chương II Thông tư  số         /2017/TT-BLĐTBXH ngày     của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Thông tư số         /2017/TT-BLĐTBXH ngày     của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Phòng KT-ĐBCL thực hiện

	Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
	1. Tiêu chuẩn 4 – Tiêu chí 9 (Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định) Đạt.
2. Có kế hoạch hằng năm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài (nếu có)

3. Có văn bản/tài liệu/báo cáo thể hiện việc Trường thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài theo kế hoạch đã có.
4. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.
	- Phòng TS-ĐT thực hiện


2. Có quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách người học đã tốt nghiệp hằng năm. 


5. Kết quả kiểm tra các văn bản/tài liệu nêu trên kết hợp với các nguồn minh chứng khác (phỏng vấn, quan sát,...) cho thấy Trường ĐẠT yêu cầu của tiêu chuẩn.

	Lưu ý: Trường phải thực hiện điều tra lần vết đối với 100% người học tốt nghiệp
- Việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo là việc làm sử dụng kiến thức, kỹ năng từ chương trình đào tạo mà người học được học

- Tỉ lệ 80% theo yêu cầu tiêu chuẩn được tính trên tổng số người học có phản hồi đối với điều tra của Trường.
	- 1: Trung tâm QHDN thực hiện
- 2: Phòng TS-ĐT thực hiện

- 3, 4: Trung tâm QHDN thực hiện
	


________________
Các minh chứng Khoa cần bổ sung:


1. Danh sách các ngành nghề đào tạo và chuẩn đầu ra tương ứng


2. Chương trình đào tạo ngành học (trung cấp, cao đẳng)

3. Đề cương chi tiết môn học (trung cấp, cao đẳng)

4. Thời khóa biểu học kỳ


5. Lịch giảng dạy


6. Sổ tay giảng viên


7. Giáo án


8. Biên bản chấm điểm Hồ sơ chuyên môn


9. Phiếu chấm dự giờ định kỳ, đột xuất


10. Biên bản họp góp ý sau dự giờ


11. Giấy công tác GV tại nơi SV thực tập


12. Giấy (Thư) liên hệ cho SV thực tập tại công ty, xí nghiệp


13. Thư cảm ơn công ty, xí nghiệp nhận SV thực tập

14. Giấy bố trí số lượng sinh viên thực tập tại công ty, xí nghiệp


15. Danh sách sinh viên đi thực tập

16. Hình ảnh SV thực tập tại công ty, xí nghiệp


17. Báo cáo thực tập tốt nghiệp


18. Chương trình đào tạo liên thông
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